
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp cá, dầu ăn, nước mắm cho bếp phạm 

nhân Trại giam Yên Hạ 6 tháng đầu năm 2026. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp cá, dầu ăn, nước mắm cho bếp 

phạm nhân Trại giam Yên Hạ 6 tháng đầu năm 2026. 

- Chủ đầu tư: Trại giam Yên Hạ 

- Địa điểm thực hiện: Trại giam Yên Hạ. Địa chỉ: Xã Phù Yên - tỉnh Sơn 

La 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua 

mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu đính kèm E-HSDT các tài liệu là bản scan từ bản gốc hoặc bản 

scan từ bản sao y chứng thực. Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc 

đến để đối chiếu, xác minh khi được chọn đàm phán và trao hợp đồng. 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so 

sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT): 

STT Yêu cầu kỹ 

thuật của Hồ 

sơ mời thầu 

Đáp ứng kỹ 

thuật của Hồ sơ 

dự thầu 

Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT 

1 Tên hàng hoá 

theo HSMT 

- Tên hàng hoá: 

- Ký mã hiệu: … 

- Nhà sản xuất: … 

- Xuất xứ: … 

 

 Mô tả hàng 

hóa của E-

HSMT 

Mô tả hàng hóa 

của E-HSDT (chi 

tiết đáp ứng từng 

mục) 

Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang ... của 

Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh ... thuộc E-

HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng 

hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) 



 

- Nhà thầu phải cung cấp một trong các giấy chứng nhận về doanh nghiệp 

đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng,… cụ thể: Chứng 

nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương được 

cơ quan chức năng, tổ chức trong nước hoặc quốc tế có thẩm quyền cấp. 

- Cam kết khi giao hàng: Hàng hóa phải có giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất 

xứ, thông số kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

theo các quy định hiện hành.  

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo việc cung cấp hàng hóa kịp thời trong vòng 

24 giờ khi có yêu cầu của Trại giam. Giao trước 08 giờ sáng tới từng phân trại 

theo yêu cầu cụ thể của Trại giam. 

- Hàng hóa được bàn giao theo kế hoạch của Trại giam yêu cầu, việc giao 

hàng từng đợt có thể thay đổi so với HSMT sẽ được cụ thể khi hoàn thiện, khi ký 

kết hợp đồng. 

- Vận chuyển, bốc xếp, nghiệm thu bàn giao hàng hóa:  

+ Phương tiện vận chuyển trên đường phải đảm bảo duy trì được chất lượng 

của sản phẩm.  

+ Cán bộ giao hàng phải có giấy giới thiệu của nhà thầu, có đầy đủ giấy tờ 

tùy thân, không có tiền án, tiền sự (chứng minh qua ứng dụng Vneid định danh 

mức 2 hoặc Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tài liệu có giá trị tương đương) và phải đảm 

bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn trại giam, không mang điện 

thoại thông minh vào đơn vị.  

Lưu ý: Nhà thầu cam kết nếu có bất kỳ vi phạm nào về bảo mật thông tin về 

Trại giam trong quá trình giao hàng, nếu bị phát hiện kể cả chưa xảy ra hậu quả, 

đều sẽ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và phải bồi thường các thiệt 

hại do việc chấm dứt hợp đồng gây nên.  

- Chất lượng: Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các hàng hóa quy định cụ 

thể ở Mục b Chương này; 

- Hàng hóa phải có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông 

số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu hoặc chứng thực xác nhận của nhà sản xuất về 

các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa.  

- Trong quá trình sử dụng hàng hóa (trong thời hạn bảo hành) mà Trại giam 

phát hiện hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu, 

bàn giao chưa phát hiện xác định không do lỗi của Trại giam thì Nhà thầu phải 

khắc phục đổi toàn bộ khối lượng hàng hóa cho Trại giam bằng lượng hàng hóa 

đạt chất lượng theo E-HSDT. Khi Chủ đầu tư hoặc các Trại giam thông báo cho 

Nhà thầu (qua điện thoại, email) về việc hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo 



HSDT và Hợp đồng thì trong vòng 24 giờ đồng hồ, Nhà thầu phải bố trí nhân viên 

có mặt tại hiện trường để xác nhận và thực hiện bảo hành hàng hóa. Trong vòng 

48 giờ tiếp theo từ khi hai bên xác nhận tình trạng hàng hóa do lỗi bên cung cấp, 

Nhà thầu phải cấp đổi đủ số hàng hóa theo biên bản xác nhận hai bên. Nếu Nhà 

thầu không cử nhân viên có mặt theo thời gian quy định như trên để xác nhận tình 

trạng hàng hóa hoặc không thực hiện đổi hàng hóa theo đúng quy định trên thì 

Trại giam có quyền mua hàng hóa khác với số lượng tương đương để thay thế kịp 

thời phục vụ công tác, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

Chi phí mua hàng hóa thay thế do Nhà thầu chi trả theo hóa đơn tài chính mà Chủ 

đầu tư đã mua sắm, đồng thời nhà thầu sẽ phải chịu phạt thêm 8% tổng giá trị 

hàng hóa không đạt yêu cầu.  

- Quy định về đảm bảo an ninh:  

+ Nhân viên và công nhân đến làm việc với Trại giam phải có thỏa thuận lao 

động với Nhà thầu và được lập danh sách cụ thể giới thiệu nhân sự tại bước Đối 

chiếu tài liệu, phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy, quy định về an ninh an toàn 

khi vào Trại giam để giao dịch và cung cấp hàng hóa; lưu ý các nhân sự này phải 

có Vneid được định danh mức 2 để có thể tra cứu nhân thân và không có tiền án, 

tiền sự; không thuộc đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (hoặc cam kết 

sẽ cung cấp lý lịch tư pháp khi có yêu cầu của Bên mời thầu, Chủ đầu tư).  

- Quy định về an toàn thực phẩm: 

Trại giam sẽ yêu cầu nhà thầu phải tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm hàng 

hóa bởi cơ quan có chức năng đối với lô hàng hóa ngẫu nhiên được kiểm tra đột 

xuất hoặc đối với lô hàng hóa khi bàn giao nghiệm thu có nghi vấn khi kiểm tra 

cảm quan ban đầu; mọi chi phí kiểm định/kiểm nghiệm hàng hóa do nhà thầu tự 

chi trả. 

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

1 Cá - Cá tươi tổng hợp 

* Quy cách đóng gói, bảo quản và nhãn mác: 

- Trọng lượng: >1 kg/con 

- Sản phẩm được đóng gói vào bao bì PE, dạng túi hút chân 

không; Khối lượng mỗi túi là 2kg hoặc 5 kg 

- Thời gian bảo quản là 10 – 15 ngày 

- Trên mỗi gói phải ghi rõ tên, nhãn hàng, khối lượng, hạn sử 

dụng. 

* Các tiêu chuẩn khác: 

- Bề mặt thịt khô, sạch, không dính tạp chất lạ 

- Mùi tự nhiên của cá, không có mùi ôi, mùi chua 



2 Dầu ăn - Thành phần: Dầu Olein cọ, Vitamin A palmitat. 

- Thông tin dinh dưỡng: 

+ Hàm lượng trên mỗi khẩu phần (Năng lượng 126 Kcal, Chất 

đạm 0g, Chất béo toàn phần 14g, Hydrat-cacbon 0g, Đường 

0g, Cholesterol 0g, Natri 0g, Vitamin A bổ sung (tối thiểu) 

1.288 IU. 

+ Hàm lượng trên 100g (Năng lượng 900 Kcal, Chất đạm, 0g, 

Chất béo toàn phần 100g, Hydrat-cacbon 0g, Đường 0g, 

Cholesterol 0g, Natri 0g, Vitamin A bổ sung (tối thiểu) 

9.200IU. 

3 Nước mắm - Thành phần: Muối, nước mắm cá cơm Phú Quốc (36g/kg), 

chất điều vị (621, 620, 640, 364(ii), 627, 631), Chất điều chỉnh 

độ acid (260, 330), chất bảo quản, (211, 202), hương liệu tổng 

hợp dùng trong thực phẩm (hương cá hồi), chất tạo ngọt tổng 

hợp (960a, 955, 950, chất làm dầy (415), chất tạo màu tổng 

hợp (124, 110, 150c). 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Tại bước hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tiến hành khảo sát thực địa, 

cung cấp danh sách các nhân sự thực hiện gói thầu để làm cam kết bảo mật thông 

tin trong quá trình thực hiện gói thầu; đồng thời gửi 02 mẫu của từng loại hàng 

hóa, số lượng tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (tùy theo quy chuẩn của nhà sản 

xuất) để Chủ đầu tư kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói và xem xét mức độ đáp ứng 

đúng yêu cầu về kỹ thuật đã nêu tại E-HSMT và cam kết tại E-HSDT của hàng 

hóa dự thầu, trong trường hợp hàng hóa thử nghiệm không đáp ứng đúng tiêu 

chuẩn được cam kết tại E-HSDT thì được hiểu là nhà thầu đã không đáp ứng kỹ 

thuật tại bước đánh giá E-HSDT. 

Các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan: Phải được kỹ thuật viên bảo quản kiểm 

tra theo quy định của Quy chuẩn trước khi nhập kho 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại 

Trại giam Yên Hạ; Địa chỉ: Xã Phù Yên - tỉnh Sơn La. Trong quá trình thực hiện 

hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-

HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế 

hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc 

tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh 

các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều 



chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc 

thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ 

nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng của hàng 

hóa do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, kiểm 

nghiệm. Nếu hàng hóa của nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, 

nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan. Trường hợp vi phạm từ 2 lần trở 

lên, chủ đầu tư có quyền thanh lý hợp đồng và thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng của Nhà thầu.. 

  



 


